Họ và tên:..............................................................................Lớp 2...................Trường TH Ngọc Châu
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC  2018 - 2019
MÔN TOÁN LỚP 2
(Thời gian làm bài 40 phút)
	Điểm 


	                                     Nhận xét của giáo viên



Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc hoàn thiện yêu cầu của bài: 
Câu 1: a) Số 555 đọc là:
A. Năm trăm năm mươi năm
B. Năm trăm năm mươi lăm
C. Năm trăm lăm mươi năm
D. Năm trăm linh năm
b) Số gồm 7 trăm 9 đơn vị viết là:
	A. 79
	B. 790
	C. 709
	D. 779


Câu 2: a) Số cần điền vào chỗ chấm 3dm 5mm =.............. là:
	A. 35dm
	B. 35mm
	C. 305
	D. 305mm


b) Một gang tay của mẹ em dài khoảng:
	A. 20dm
	B. 20cm
	C. 20mm
	D. 20m


Câu 3: a) Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là:
	A. 100
	B. 123
	C. 120
	D. 102


b) Hình bên có mấy hình tứ giác:
A. 3                                   B. 4
C. 5	       D. 6

Câu 4: Đặt tính rồi tính
	208 + 391
	100 - 46
	37 + 760
	987 - 634


....................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Câu 5: a) 3 giờ chiều hay còn gọi là?
	A. 15 giờ
	B. 15 giờ chiều
	C. 14 giờ
	D. 16 giờ


b) Cho biết số bị trừ là 986, số trừ là 766 . Hiệu của hai số đó là:
	A. 210
	B. 221
	C. 220
	D. 320


Câu 6: Tìm y
	a) y - 234 = 456 - 125
	b) y : 3 = 89 – 83



	

	

	

	Câu 7: Cô giáo có 24 quyển vở chia đều cho 4 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy quyển vở?


	

	

	

	

	

	



	Câu 8: Tìm một số có ba chữ số, biết chữ số hàng trăm là số lớn nhất có một chữ số, chữ số hàng chục là 7, chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng trăm 5 đơn vị.


	

	

	




Giáo viên coi:....................................................  Giáo viên chấm:.......................................







MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM MÔN TOÁN LỚP 2
NĂM HỌC 2018 - 2019

	Mạch kiến thức, 
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên. 
	Số câu
	1,5
	
	
	1
	0,5
	1
	
	
	2
	2

	
	Câu số
	1,5b
	
	
	4
	3a
	6
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1,5
	
	
	2
	0,5
	2
	
	
	2
	4

	Đại lượng và hình học
	Số câu
	0,5
	
	1
	
	0,5
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	5a
	
	2
	
	3b
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	1
	
	0.5
	
	
	
	2
	

	Bài toán có lời văn 
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	2

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	7
	
	8
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	2

	Tổng
	Số câu
	2
	
	1
	1
	1
	2
	
	1
	4
	4

	
	Số điểm
	2
	
	1
	2
	1
	3
	
	1
	4
	6

































ĐÁP ÁN  VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 2 CUỐI NĂM HỌC 2018 – 2019

	Câu số

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 5

	
	a
	b
	a
	b
	a
	b
	a
	b

	Đáp án
	B
	C
	D
	B
	D
	C
	A
	C

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5



Câu 4: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

	598;
	54;
	797;
	353



Câu 6: Tìm y (2 điểm)
	c) y - 234 = 456 - 125
	d) y : 3 = 89 – 83
	
	
	
	


	y - 234 = 331	y : 3 = 6
	y           =331+ 234  	y = 6 x 3
	y           = 565	y = 18
Câu 7: 1 điểm
Bài giải:
Mỗi bạn được số quyển vở là:
24 : 4 = 6 (quyển vở)
Đáp số: 6 quyển vở
Câu 8: 1 điểm
Số lớn nhất có một chữ số là: 9. Vậy chữ số hàng trăm là 9.
Chữ số hàng đơn vị là: 9 – 5 = 4
Vậy số đó là: 974
Đáp số: 974






